
Tác giả:

Nhóm Nghiên cứu lâm sàng

Future Biomed

Bệnh gan chiếm khoảng 2 triệu ca tử 

vong mỗi năm trên toàn thế giới, 1 triệu 

do biến chứng xơ gan và 1 triệu do ung 

thư bởi tế bào gan, chiếm 3,5% tổng số ca 

tử vong trên toàn thế giới. Xơ gan hiện là 

nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ 11 

trên toàn cầu và ung thư gan là nguyên 

nhân gây tử vong thứ 16 [1,2]. Xơ gan 

nằm trong 20 nguyên nhân hàng đầu gây 

ra giảm tuổi thọ trên thế giới, chiếm 2,1% 

gánh nặng trên toàn thế giới.

Khoảng 2 tỷ người tiêu thụ rượu trên toàn 

thế giới và hơn 75 triệu người được chẩn 

đoán mắc chứng rối loạn sử dụng rượu và 

có nguy cơ mắc bệnh gan do rượu. Viêm 

gan B mãn tính ảnh hưởng đến 0,5–0,7% 

dân số châu Âu. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ 

mắc bệnh viêm gan C mạn tính là 0,13–

3,26%.

Điều đáng lo ngại là khoảng 90% người ở 

Châu Âu bị nhiễm viêm gan siêu vi không 

biết về tình trạng của họ [2-4]. Ghép gan 

là phương pháp cấy ghép nội tạng phổ 

biến thứ hai, nhưng chưa đến 10% nhu 

cầu ghép tạng toàn cầu được đáp ứng ở 

mức hiện tại. Ngoài ra chi phí ghép đắt và 

tiềm ẩn nhiều rủi ro không mong muốn. 

Mặc dù những con số này là nghiêm 

trọng, nhưng chúng nhấn mạnh một cơ 

hội quan trọng để cải thiện sức khỏe cộng 

đồng vì hầu hết các nguyên nhân gây ra 

bệnh gan đều có thể ngăn ngừa được.

Sử dụng probiotics đang là phương pháp 

hữu hiệu để tham gia vào quá trình điều 

trị và hỗ trợ điều trị bệnh gan.

Probiotics là các loại men vi sinh, chúng 

được định nghĩa như là vi sinh vật lợi 

khuẩn “loại vi sinh vật sống, khi dùng với 

số lượng đủ giúp cải thiện sức khỏe cho 

vật chủ”. Do những đặc tính có lợi của lợi 

khuẩn, nhiều nghiên cứu đã được tiến 

hành để xem xét tác dụng của chúng đối 

với nhiều mặt bệnh khác nhau [5]. 

Probiotics đã được sử dụng để trị hoặc 

ngăn ngừa bệnh, tình trạng và các hội 

chứng ở người.

ỨNG DỤNG CỦA PROBIOTIC

ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN

Lactobacillus, loại lợi khuẩn phổ biến 

nhất không chỉ ngăn chặn béo phì do chất 

béo gây ra mà còn cải thiệu tình trạng 

viêm và điều hòa hệ vi sinh đường ruột 

đồng thời tăng hàng rào bảo vệ ruột [8].

Gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn 

chuyển hóa ở gan. Những thay đổi trong 

chuyển hóa lipid ở gan. Những thay đổi 

trong chuyển hóa lipid chủ yếu gây tích tụ 

axit béo và tăng tích lũy triglyceride trong 

gan. Điều trị bằng L.plantarum đã phục 

hồi chức năng gan và stress oxy hóa trên 

mô hình động vật và giảm tích tụ chất béo 

ở gan. Ngoài việc điều chỉnh quá trình 

chuyển hóa lipid ở gan, nó còn làm giảm 

viêm bằng các tăng nồng độ interleukins, 

đồng thời làm giảm mức độ các yếu tố 

tiền viêm bao gồm IL-, IL-β, TNF-α và 

IFN-γ [9]. Ngoài ra, mức nội độc tố và 

cytokines tiền viêm đã giảm đáng kể và 

hệ vi sinh trong ruột kết đã được điều hòa. 

Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy 

cholesterol tích tụ tăng góp phần làm gan 

nhiễm mỡ trầm trọng hơn. Vài thập kỉ 

qua, các thử nghiệm lâm sàng được thực 

hiện để nghiên cứu tác dụng điều trị của 

lợi khuẩn ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ.

Khi Lactobacillus rhamnosus GG được 

sử dụng cho trẻ béo phì mắc do gan 

nhiễm mỡ trong nhiều tuần, chỉ số BMI, 

alanine transaminase, TNF-α và kháng 

thể antipeptidoglycan-polysacarit giảm 

đáng kể [10]. Trong một nghiên cứu khi 

L.acidophilus được sử dụng ba lần mỗi 

ngày cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ trưởng 

thành aminotransferase và alanine 

transaminase đã giảm đáng kể. Cho thấy 

Lactobacillus đã cải thiện tình trạng viêm 

gan của bệnh nhân [11]. Kết quả nghiên 

cứu trong đó L.reuteri và và inulin được 

sử dụng cho bệnh nhận gan nhiễm mỡ 

trong nhiều tháng trọng lượng cơ thể, 

vòng eo và BMI đã giảm, đồng thời tình 

trạng viêm gan cũng được cải thiện. Các 

kết quả tổng thể chỉ ra rằng lactobacillus 

có thể là chiến lược điều trị đầy tiềm năng 

cho gan nhiễm mỡ.

Sử dụng probiotics cho bệnh gan do 

rượu

Bệnh gan do rượu là do sự di chuyển của 

vi khuẩn và giải phóng LPS do rối loạn 

chức năng ruột và LPS có nguồn gốc từ 

ruột đóng vai trò trong gia tăng viêm gan

Chúng cũng được chứng minh là có tác 

động tích cực đến chứng viêm thần kinh 

và triệu chứng đau, cũng như các bệnh 

nhiễm trùng theo mùa. Cơ chế và ảnh 

hưởng của probiotics tùy thuộc vào tính 

đặc hiệu của mỗi chủng lợi khuẩn. Chế 

phẩm từ vi khuẩn Lactobacillus là một 

dạng của probiotics có lịch sử sử dụng lâu 

trong thực phẩm. Điều này là do vi khuẩn 

này sản xuất acid lactic và có trạng thái 

“thường là an toàn” [6].

Hiện nay, người ta ngày càng quan tâm 

đến việc sử dụng nó như một chất bổ sung 

trong chế độ ăn uống của người. Thành 

phần hệ vi sinh là khác nhau và đặc trưng 

cho mỗi người, có thể bị ảnh hưởng bởi 

chế độ ăn uống, sức khỏe đường ruột và 

các yếu tố vật chủ khi tạo ra một số vi 

khuẩn tạm thời. Một điều đáng ngạc 

nhiên là tác dụng tăng cường sức khỏe 

của lợi khuẩn không chỉ giới hạn ở các 

mức độ của chủng, mà còn được mở rộng 

ở sự trao đổi chất của chúng.

Vi khuẩn thuộc chi Lactobacillus được 

tìm thấy trong khoang miệng có thể cải 

thiện các tình trạng liên quan đến bệnh 

đường tiêu hóa, dị ứng và bệnh gan thông 

qua các cơ chế khác nhau chẳng hạn như 

tạo ra các chất chuyển hóa có thể ức chế 

trực tiếp mầm bệnh, thể hiện tác dụng 

điều hòa miễn dịch và thay đổi hệ vi sinh 

đường ruột [7].

Các vi sinh vật trong ruột cũng được biết 

là có ảnh hưởng đến bệnh gan. Điều này 

là do hệ thống tĩnh mạch tuần hoàn có sự 

tương tác chặt chẽ về mặt chức năng giữa 

đường tiêu hóa và gan. Tác dụng cải thiện 

bệnh của các loại lợi khuẩn khác nhau đã 

được xác nhận đối với bệnh gan do rượu 

và không do rượu.

Sử dụng probiotics cho bệnh gan nhiễm 

mỡ không do rượu

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 

thường là nguyên nhân chung của bệnh 

gan mãn tính, tuy nhiên đến nay vẫn chưa 

có phương pháp điều trị dứt điểm. Lợi 

khuẩn đã được chứng minh trong nhiều 

nghiên cứu là có tác dụng chống béo phì. 

Trên thực tế, nhiều bệnh nhân gan nhiễm 

mỡ bị béo phì hoặc thừa cân, người ta gợi 

ý rằng lợi khuẩn có thể phương pháp điều 

trị mới cho gan nhiễm mỡ. Việc sử dụng



dứt điểm bệnh gan, nhiều nghiên cứu 

đang được tiến hành để cải thiện bệnh gan 

bằng probiotics nói chung và từ vi khuẩn 

Lactobacillus nói riêng để giảm nhiễm 

mỡ và viêm gan cũng như kiểm soát hệ vi 

sinh. Các phương pháp điều trị sinh học, 

chẳng hạn như probiotics, hiện không có 

tác dụng phụ và đang dần được nghiên 

cứu nhiều hơn với tiềm năng và ưu việt 

của chúng. Tuy nhiên, vì mỗi hệ vi sinh 

vật đường ruột là khác nhau nên điều 

quan trọng là phải làm sáng tỏ các cơ chế 

mà lợi khuẩn ảnh hưởng đến bệnh gan và 

cần có thêm các nghiên cứu. Lợi khuẩn có 

thể được áp dụng như liệu pháp sinh học 

vì có tác dụng đối với sức khỏe thông qua 

cân bằng vi sinh. Đối với lợi khuẩn, vi 

khuẩn axit lactic như Bifidobacterium và 

Lactobacillus được sử dụng rộng rãi. Đặc 

biệt, Lactobacillus đã cải thiện tác dụng 

đối với nhiều loại bệnh, đặc biệt là đối với 

bệnh gan. Như vậy, chế phẩm sinh học 

đang nổi lên như những ứng cử viên y 

học vi sinh vật. Nó có thể hữu ích hơn, 

đặc biệt là đối với nghiên cứu mà các loại 

thuốc chưa được phát triển, chẳng hạn 

như đối với bệnh gan.
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và gan nhiễm mỡ. Lợi khuẩn làm thay đổi 

thành phần của hệ vi sinh đường ruột 
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nhân bị tổn thương gan do rượu giúp quá 
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kể [12].

Sử dụng Probiotics cho bệnh xơ gan và 

ung thư gan

Xơ gan xảy ra khi các mô gan bị tổn 

thương hoặc viêm làm ảnh hưởng đến 

chức năng hoạt động. Có nhiều nguyên 

nhân gây ra xơ gan bao gồm virus, tiêu 

thụ rượu và tích tụ axit mật.  Sau quá 

trình gan xơ hóa thì sẽ thành xơ gan. Sự 

tích tụ axit mật ở gan có vai trò quan 

trọng trong cơ chế bệnh sinh của tổn 

thương gan do ứ mật và sự dư thừa axit 

mật có thể gây gộc gan và dẫn đến chai 

gan và xơ gan.

Bổ sung probiotics làm tăng ức chế tổng 

hợp axit mật. Ngoài ra, probiotics từ 

Lactobacillus làm giảm biểu hiện các gen 

liên quan đến xơ hóa. Trên bệnh nhân xơ 

gan, viên nang probiotics được dung nạp 

vào bệnh nhân xơ gan và liên quan đến 

giảm nội độc tố và rối loạn hệ vi khuẩn 

[13].

Ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh chủ 

yếu xảy ra ở những bệnh nhân bị nhiễm 

virus, chai gan do rượu hoặc viêm gan 

nhiễm mỡ không do rượu. Probiotics là 

thực phẩm bổ sung có vi khuẩn cho con 

người và sử dụng như tác nhân trị liệu 
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